
 

 

UBND THÀNH PHỐ CẦN THƠ 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ 

PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 
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Độc lập Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 523  /KH-SNN&PTNT Cần Thơ, ngày 23 tháng  3  năm 2015 

            

KẾ HOẠCH 
Tiêm phòng gia súc đợt 01 năm 2015 trên địa bàn thành phố Cần Thơ 

 

Căn cứ Kế hoạch số 110/KH-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2015 của 

UBND thành phố Cần Thơ về phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thuỷ 

sản trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm 2015; 

Căn cứ tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc tại địa phương và chủ động 

ngăn ngừa dịch bệnh gia súc phát sinh. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

ban hành Kế hoạch tiêm phòng gia súc đợt 01 năm 2015 trên địa bàn thành phố 

Cần Thơ với những nội dung như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Tiêm vắc xin phòng bệnh cho gia súc nhằm tạo miễn dịch chủ động bảo 

vệ đàn gia súc đối với bệnh dịch. 

- Tỷ lệ tiêm phòng phải đạt tối thiểu là 80% số gia súc trong diện tiêm; đảm 

bảo công tác tiêm phòng đúng quy trình, kỹ thuật và đúng thời gian quy định. 

- Tiến hành tiêm phòng khi đã chuẩn bị đầy đủ vắc xin, vật tư, dụng cụ. 

Lực lượng tham gia tiêm phòng phải được tập huấn kỹ thuật đầy đủ, đáp ứng 

yêu cầu công việc theo quy định. 

- Thực hiện tốt công tác giám sát sau tiêm phòng; theo dõi và có biện pháp 

xử lý kịp thời khi có gia súc bị phản ứng sau tiêm phòng. Ghi chép đầy đủ, chính 

xác thông tin về tổng đàn gia súc và kết quả tiêm phòng. 

- Đảm bảo an toàn cho người tham gia tiêm phòng và tất cả các tổ chức, 

cá nhân có hoạt động chăn nuôi gia súc trên địa bàn thành phố. 

II. BỆNH PHẢI TIÊM PHÒNG BẮT BUỘC 

1. Heo: Bệnh Lở mồm long móng (LMLM), bệnh Tai xanh ở heo. 

2. Trâu, bò, dê: Bệnh Lở mồm long móng (LMLM). 

3. Chó, mèo: Bệnh Dại. 

III. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG TIÊM PHÒNG 

1. Phạm vi tiêm phòng: Tiêm phòng cho đàn gia súc toàn thành phố. 

2. Đối tượng tiêm phòng:  

a) Heo:  

- Tiêm phòng bệnh Lở mồm long móng: Tiêm phòng cho tất cả heo từ 01 

tháng tuổi trở lên. Nếu heo mẹ chưa có miễn dịch thì phải tiêm cho heo con từ 2-

4 tuần tuổi và tái chủng sau 4 tháng;  
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- Tiêm phòng bệnh Tai xanh cho heo con từ 14 ngày tuổi trở lên và tái 

chủng sau 4 tháng. Nếu heo mẹ chưa được tiêm phòng bệnh Tai xanh thì phải 

tiêm cho heo con lúc 10 ngày tuổi. 

b) Trâu, bò, dê:  

- Tiêm phòng bệnh LMLM cho trâu, bò từ 04 tháng tuổi trở lên; 

- Tiêm phòng bệnh LMLM cho dê từ 01 tháng tuổi trở lên. 

c) Chó mèo: Tiêm phòng bệnh dại cho chó, mèo từ 03 tháng tuổi trở lên. 

Không tiêm phòng cho heo, trâu, bò, dê, chó, mèo gầy yếu, đang bị bệnh, 

mới thiến, đang mang thai tháng đầu và tháng cuối trước khi đẻ.  

IV. VẮC XIN TIÊM PHÒNG 

Loại vắc xin tiêm phòng, cách sử dụng vắc xin theo hướng dẫn của Cục 

Thú y và nhà sản xuất. 

V. PHÍ TIÊM PHÒNG: 

Người chăn nuôi phải trả phí tiêm phòng sau khi tiêm phòng gia súc, gồm: 

- Tiền vắc xin: Theo giá vắc xin tại thời điểm tiêm phòng; 

- Tiền công tiêm phòng: Chủ cơ sở chăn nuôi gia súc chi trả theo giá quy 

định tại Thông tư số 04/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 01 năm 2012 của Bộ Tài 

Chính về quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong công tác 

thú y. 

VI. THỜI GIAN THỰC HIỆN: 

- Từ ngày 23/3/2015 đến ngày 31/3/2015:  

+ Xây dựng kế hoạch tiêm phòng tại các quận, huyện; 

+ Tổ chức tuyên truyền và vận động người chăn nuôi tham gia tiêm vắc 

xin phòng bệnh cho gia súc; 

+ Chuẩn bị vật tư, phương tiện,… để thực hiện. 

- Từ ngày 01/4/2015 đến ngày 15/5/2015: tiến hành tiêm phòng cho đàn 

gia súc. 

- Từ ngày 16/5/2015 đến ngày 29/5/2015: tổng hợp số liệu, sơ kết, báo 

cáo và quyết toán chi phí theo quy định tài chính. 

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

Để nâng cao tỷ lệ tiêm phòng, bảo vệ tốt đàn gia súc, hạn chế thiệt hại do 

dịch bệnh gây ra. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các đơn vị có 

liên quan thực hiện các công việc sau: 

1. Ủy ban nhân dân quận, huyện xây dựng và chỉ đạo UBND xã, phường, 

thị trấn và các cơ quan có liên quan thực hiện Kế hoạch tiêm phòng gia súc đợt 

01 năm 2015 trên địa bàn; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người 

chăn nuôi tham gia tích cực việc tiêm vắc xin phòng bệnh cho đàn gia súc nuôi. 
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2. Chi cục Thú y chịu trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra và giám sát 

việc thực hiện tiêm phòng tại các địa phương; tổ chức đánh giá công tác tiêm 

phòng; báo cáo tiến độ thực hiện định kỳ (01 tuần/lần) và báo cáo tổng kết về Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Chuẩn bị lực lượng, vắc xin, vật tư tiêm phòng; hướng dẫn sử dụng vắc 

xin, thuốc thú y điều trị gia súc phản ứng sau tiêm phòng; 

- Căn cứ những quy định của nhà nước, hướng dẫn thu phí tiêm phòng 

theo quy định hiện hành; 

- Chỉ đạo các Trạm Thú y huy động nhân viên, mạng lưới thú y tham gia 

công tác tiêm phòng, phối hợp với Ủy ban nhân dân địa phương tổ chức tuyên 

truyền, vận động người chăn nuôi thực hiện việc tiêm phòng cho đàn gia súc nuôi. 

3. Phòng Kinh tế quận, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện 

phối hợp với Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn; đồng thời chỉ đạo Trạm 

Khuyến nông phối hợp với Trạm Thú y quận, huyện tổ chức thực hiện tốt Kế 

hoạch tiêm phòng gia súc đợt 01 năm 2015 trên địa bàn. 

4. Trạm Thú y các quận, huyện lập kế hoạch tiêm phòng gia súc tại địa 

phương gửi Phòng Kinh tế quận, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

huyện trình Ủy ban nhân dân quận, huyện ban hành. 

5. Ban Thú y xã, phường, thị trấn thống kê các hộ chăn nuôi gia súc, tham 

mưu cho Uỷ ban nhân dân phường, xã, thị trấn xây dựng kế hoạch quản lý và 

tiêm phòng đàn gia súc tại địa bàn phụ trách. 

6. Nhân viên thú y 

- Chuẩn bị đầy đủ vắc xin, vật tư, dụng cụ; được tập huấn kỹ thuật đầy đủ, 

đáp ứng yêu cầu công việc theo quy định. 

 - Trực tiếp đến từng hộ chăn nuôi để tiêm vắc xin phòng bệnh cho gia súc 

và cấp giấy chứng nhận tiêm phòng gia súc cho hộ chăn nuôi; ghi chép đầy đủ, 

chính xác thông tin về tổng đàn gia súc và kết quả tiêm phòng. 

- Sau khi tiêm phòng xong phải theo dõi giám sát gia súc tiêm phòng 

trong 48 giờ để kịp thời can thiệp khi có gia súc bị phản ứng sau tiêm phòng. 

Trường hợp gia súc chết do tiêm phòng, nhân viên thú y phải lập biên bản để 

làm cơ sở hỗ trợ cho người chăn nuôi theo quy định. 

7. Cơ sở chăn nuôi gia súc 

- Người chăn nuôi có trách nhiệm tiêm phòng các bệnh truyền nhiễm bắt 

buộc (bệnh LMLM gia súc, bệnh tai xanh ở heo, bệnh Dại ở chó, mèo,…) cho gia 

súc nuôi theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; nếu không 

thực hiện tiêm phòng cho đàn gia súc sẽ bị xử lý theo pháp luật hiện hành. 

- Sau khi tiêm phòng, nếu có gia súc mắc bệnh, chết phải báo ngay cho cơ 

quan thú y hoặc Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn để được điều trị và hỗ trợ 

thiệt hại khi có gia súc chết do tiêm phòng. 
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Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các Sở, ngành có liên 

quan, Ủy ban nhân dân các quận, huyện và các đơn vị trực thuộc Sở phối hợp 

thực hiện tốt kế hoạch này.  

Trong quá trình thực hiện, giao cho Chi cục Thú y báo cáo tình hình thực 

hiện về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để kịp thời chỉ đạo, giải quyết 

những khó khăn phát sinh./. 
 

 

Nơi nhận:                                                                             
- UBND TPCT (để báo cáo); 

- UBMTTQ Việt Nam TPCT (để phối hợp); 

- Sở Y tế; 

- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- Các Đoàn thể TPCT (để phối hợp); 

- UBND quận, huyện (để phối hợp); 

- Trung tâm KN-KN (để phối hợp); 

- Chi cục PTNT (để phối hợp); 

- Trung tâm giống cây trồng, vật nuôi 

  -thủy sản (để phối hợp); 

- Chi cục Thú y (để thực hiện); 

- Lưu VT, KH-TC. 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

Phạm Văn Quỳnh 
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